
DANH MỤC NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN
Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết  

Trung ương 7 Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 
(Kèm theo Kế hoạch tại Nghị quyết số      /NQ-CP ngày     tháng 5 năm 2025 của Chính phủ)

_____________

STT
Tên nhiệm vụ, kế hoạch,

chương trình, đề án
Sản phẩm,

kết quả
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thời gian 
thực hiện

I NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
1 Sửa đổi, bổ sung Luật Khí tượng thủy văn1 Luật Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường
Các bộ, ngành và           

địa phương
2025 - 2026

2 Sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả1

Luật Bộ Công Thương Các bộ, ngành và           
địa phương

2025

3 Sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo1

Luật Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương có liên quan

2025

4 Sửa đổi, bổ sung Luật Đa dạng sinh học 20081 Luật Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và            
địa phương

2028

5 Nghiên cứu xây dựng Chiến lược tổng thể quốc 
gia phòng ngừa, ứng phó với các đe doạ an ninh 
phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 20451.

Chiến lược Bộ Công an Các bộ, ngành và            
địa phương

2025

6 Xây dựng Chương trình truyền thông, nâng cao 
nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến 
đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường

Chương trình Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và             
địa phương

2025-2026

1 Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ 



2

STT
Tên nhiệm vụ, kế hoạch,

chương trình, đề án
Sản phẩm,

kết quả
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thời gian 
thực hiện

7 Đề án phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng 
tiết kiệm năng lượng, vật liệu xanh trong lĩnh 
vực nhà ở và thương mại2

Đề án Bộ Xây dựng Các bộ, ngành và          
địa phương

2025 - 2030

8 Xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả3

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương

2024 - 2030

9 Xây dựng chương trình hiện đại hóa các hệ 
thống công trình thủy lợi lớn4

Chương trình Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2024 - 2030

10 Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài 
nguyên nước5

Chương trình Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương

2025 - 2030

11 Xây dựng chương trình tăng cường năng lực 
thoát nước, chống ngập và xử lý nước thải đô 
thị6

Chương trình Bộ Xây dựng Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025 - 2030

12 Điều tra, khai thác hợp lý diện tích đất chưa sử 
dụng, đất bãi bồi ven sông, ven biển cho phát 
triển rừng, phát triển cây xanh trong đô thị và 
khu công nghiệp7

Chương trình Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025 - 2026

2 Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công 
ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26)
3 Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4 Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 
8 năm 2019 của Bộ Chính trị
5 Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6 Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7 Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 
năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
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STT
Tên nhiệm vụ, kế hoạch,

chương trình, đề án
Sản phẩm,

kết quả
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thời gian 
thực hiện

13 Xây dựng Đề án phát triển hệ thống cơ sở dữ 
liệu địa chất và công nghệ quản trị thông minh 
hệ thống không gian ngầm đô thị ở Việt Nam8

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025 - 2026

14 Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản 
chiến lược (uran, thori, đất hiếm, kim loại hiếm)9

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2026 - 2030

15 Điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản biển sâu 
(lớn hơn 300 m nước) các vùng đặc quyền kinh 
tế trên Biển Đông của Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 
- 1:1.000.000 và điều tra chi tiết các khu vực có 
triển vọng khoáng sản (360.000 km2)10

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2026-2030

16 Xây dựng và thực hiện các đề án thí điểm xử lý 
ô nhiễm môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc 
Hưng Hải, sông Ngũ Huyện Khê11

Chương 
trình/Đề án

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025 - 2030

17 Xây dựng Đề án huy động nguồn lực để xử lý, 
phục hồi các dòng sông chết, dòng sông bị ô 
nhiễm nghiêm trọng10

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025

18 Xây dựng chương trình tăng cường năng lực 
phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt12

Chương trình UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Các bộ, ngành và            
địa phương

2024 - 2030

8 Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ
9 Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
10 Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
11 Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12 Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050
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STT
Tên nhiệm vụ, kế hoạch,

chương trình, đề án
Sản phẩm,

kết quả
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thời gian 
thực hiện

19 Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu xử lý chất 
thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng và cấp 
tỉnh13

Chương 
trình/Dự án

UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2024 - 2030

20 Cải tạo, phục hồi môi trường các khu xử lý, bãi 
chôn lấp chất thải rắn đã đóng cửa13

Chương 
trình/Dự án

UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2024 - 2030

21 Xây dựng và nâng cấp trạm quan trắc chất lượng 
môi trường không khí tại các đô thị đặc biệt, đô 
thị loại I, II13

Chương 
trình/Dự án

UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương 

Các Bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2024 - 2030

22 Tổng kết, đánh giá, xây dựng Chiến lược quốc 
gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn giai đoạn 
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 205013

Chiến lược Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và           
địa phương

2025 - 2026

23 Xây dựng chương trình phục hồi các hệ sinh thái 
tự nhiên đã bị suy thoái14

Chương trình Bộ NN&MT Các Bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2024-2030

II NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN MỞ MỚI 
1 Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết về bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường
Các bộ, ngành và            

địa phương
2026 - 2028

2 Xây dựng Kế hoạch truyền thông về bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng trước ảnh hưởng bất lợi của ô 
nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu

Kế hoạch Bộ Y tế Các bộ, ngành và            
địa phương

2026

13 Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
14 Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ 
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STT
Tên nhiệm vụ, kế hoạch,

chương trình, đề án
Sản phẩm,

kết quả
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thời gian 
thực hiện

3 Xây dựng Đề án tăng cường năng lực hội nhập 
và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên, môi 
trường và biến đổi khí hậu

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và         
địa phương

2028-2030

4 Xây dựng Đề án tăng cường dự báo, đánh giá tác 
động và các giải pháp phòng, chống thiên tai, 
nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với 
biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng Bắc Trung Bộ 
và duyên hải Trung Bộ

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025 - 2026

5 Cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu Kịch bản Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và          
địa phương

2026

6 Cập nhật, điều chỉnh danh mục lĩnh vực, cơ sở 
phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 
nhà kính

Quyết định Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và          
địa phương

2026

7 Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 
chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng 
(taxi, xe buýt) sang sử dụng điện 

Quyết định Bộ Xây dựng Các bộ, ngành và           
địa phương

2025 - 2026

8 Xây dựng Chiến lược tài nguyên nước quốc gia 
giai đoạn 2031 - 2040, tầm nhìn 2050 

Chiến lược Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và          
địa phương

2029 - 2030

9 Xây dựng danh mục khoáng sản chiến lược quan 
trọng quốc gia 

Quyết định Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2026

10 Xây dựng Chiến lược quản lý tổng hợp tài 
nguyên và môi trường biển quốc gia giai đoạn 
2031 - 2040, tầm nhìn 2050

Chiến lược Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và         
địa phương

2029 - 2030

11 Xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc 
gia giai đoạn 2031 - 2040, tầm nhìn 2050

Chiến lược Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và địa 
phương

2028 - 2030
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STT
Tên nhiệm vụ, kế hoạch,

chương trình, đề án
Sản phẩm,

kết quả
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thời gian 
thực hiện

12 Xây dựng và triển khai các dự án về khắc phục 
hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau 
chiến tranh

Chương 
trình/Dự án

Bộ Quốc phòng Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025 - 2030

13 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm soát ô 
nhiễm môi trường đồng bộ từ Trung ương đến 
địa phương

Dự án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và            
địa phương

2025 - 2026

14 Xây dựng các khu liên hợp tái chế, xử lý chất thải 
có tính liên vùng, liên tỉnh

Dự án đầu tư UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Các bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025 - 2030

15 Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 
trung tại các đô thị từ loại V trở lên đạt tiêu 
chuẩn môi trường trước khi xả thải.

Dự án đầu tư UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Bộ Xây dựng, Bộ Tài 
chính, Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường

2025 - 2030

16 Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 
trung tại các khu/cụm công nghiệp/làng nghề có 
phát sinh nước thải thuộc trách nhiệm của Nhà 
nước

Dự án đầu tư UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Bộ Tài chính, Bộ Công 
Thương, Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường

2025 - 2030

17 Xây dựng các dự án bổ cập nước, cải tạo, phục 
hồi các hồ ao, kênh mương, khôi phục các đoạn 
sông, kênh, rạch đã bị ô nhiễm nghiêm trọng

Dự án đầu tư UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Bộ Xây dựng, Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, 
Bộ Tài chính và các bộ, 
ngành liên quan khác

2025 - 2030

18 Cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp 
chất thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
khu vực bị ô nhiễm do hóa chất, thuốc bảo vệ 
thực vật

Dự án đầu tư UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

2025 - 2030
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STT
Tên nhiệm vụ, kế hoạch,

chương trình, đề án
Sản phẩm,

kết quả
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thời gian 
thực hiện

19 Xây dựng và triển khai Chương trình hạn chế sử 
dụng nhựa một lần, túi nilong khó phân hủy tại 
các siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, khu du 
lịch, khu vui chơi, giải trí

Chương trình UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Các bộ, ngành và địa 
phương

2025 - 2030

20 Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý 
chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh

Chương trình/ 
nhiệm vụ

UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

trung ương

Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

2025 - 2026

21 Xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận toàn 
cầu về ô nhiễm nhựa

Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các Bộ, ngành và            
địa phương

2026 - 2030

22 Xây dựng đề án Điều tra, thống kê chất thải nhựa 
và vi nhựa phát sinh trên phạm vi cả nước

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và              
địa phương

2025 - 2026

23 Xây dựng lộ trình hạn chế nhập khẩu phế liệu 
nhựa làm nguyên liệu sản xuất

Đề án Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành             
liên quan

2025 - 2026

24 Xây dựng Đề án phục hồi các hệ sinh thái đất 
ngập nước bị suy thoái

Đề án Bộ NN&MT Các Bộ, ngành và địa 
phương liên quan

2025-2026

25 Xây dựng Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học 
quốc gia giai đoạn 2031 - 2040, tầm nhìn 2050

Chiến lược Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

Các bộ, ngành và              
địa phương

2028-2030
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